
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
1 Gel Rửa Tay Khô 

Coromax Nano Ag+
Công ty cổ phần Tuệ Minh 

Pharma
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 

thành phố Hà Nội
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8940/21/CBMP-HN

2 Nizami Gel Bôi Nizami Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Nina Việt Nam

100 đường 3158B Phạm Thề Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 8957/21/CBMP-HN

3 Calli Mỡ Trăn nguyên chất Công ty TNHH Callidora 
quốc tế

Nhà số 5A thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9111/21/CBMP-HN

4 Gel vệ sinh phụ nữ 
Evaperfect Gold

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Perfect

Số 35, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh 
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9112/21/CBMP-HN

5 Gel bôi ngoài da 
Silvergel

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Perfect

Số 35, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh 
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9113/21/CBMP-HN

6 Gel tắm gội thảo dược 
Babyberom

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Perfect

Số 35, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh 
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9114/21/CBMP-HN

7 Gel vệ sinh phụ nữ 
Evaperfect

Công ty TNHH đầu tư 
thương mại Perfect

Số 35, ngõ 296, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh 
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9115/21/CBMP-HN

8 Xịt Hoàng Gia Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại HPA Pharma

Thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9229/21/CBMP-HN

9 Chase Most Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại HPA Pharma

Thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9230/21/CBMP-HN

10 Gel tắm gội thảo dược 
clever baby max

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9280/21/CBMP-HN

11 Serum collagen Công ty TNHH thương mại 
toàn cầu CNL Việt Nam

54/2 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9281/21/CBMP-HN

12 Nizami Xịt thơm miệng nizami Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9282/21/CBMP-HN

13 Vinacao
Bột ngâm chân thảo 
dược Trường Xuân 

VNC

Công ty cổ phần Dược 
Vinacao

BT6-6 khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9304/21/CBMP-HN

14 Dung dịch bôi da 
Castenalimax

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9389/21/CBMP-HN

15 CNL Natural Tinh chất thảo dược Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9433/21/CBMP-HN

16 Dr.Ruseki Kem nám Rr.Ruseki Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9434/21/CBMP-HN

17 Dr.Ruseki Kem chống nắng 5 in 1 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9435/21/CBMP-HN

18 Dr.Ruseki Kem chống nắng body 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9436/21/CBMP-HN

19 Dr.Ruseki Kem dưỡng trắng da 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9437/21/CBMP-HN

Số tiếp nhận Phiếu 
công bố 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng     năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
DANH SÁCH
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20 CNL Natural Dưỡng sắc Luxury 
Beauty Cream

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9449/21/CBMP-HN

21 CNL Natural Hồng nhan Luxury 
Beauty Cream

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9450/21/CBMP-HN

22 Dr.Ruseki Gel rửa mặt Dr.Ruseki Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9454/21/CBMP-HN

23 Dr.Ruseki Nước hoa hồng 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9455/21/CBMP-HN

24 CNL Natural Tinh chất mụn SV24H Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9485/21/CBMP-HN

25 Đắp mặt 32 thảo dược Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Hương Quế

Số 32, ngõ 65/30 Khương Đình, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9486/21/CBMP-HN

26 Dung dịch rửa tay khô 
Coromax Family

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9620/21/CBMP-HN

27 Cao đắp thảo dược 
Thiên Thanh

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9621/21/CBMP-HN

28 Hương Quế Sữa rửa mặt thảo Dược Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9673/21/CBMP-HN

29 Dung dịch rơ miệng Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9820/21/CBMP-HN

30 Đắp mặt 32 Thảo Dược Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9851/21/CBMP-HN

31 Hương Quế Sữa rửa mặt thảo dược Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9852/21/CBMP-HN

32 Nizami Dung dịch vệ sinh 
Nizami

Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Nina Việt Nam

100 đường 3158B Phạm Thề Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9912/21/CBMP-HN

33 Nizami Nước hoa vùng kín 
Nizami

Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Nina Việt Nam

100 đường 3158B Phạm Thề Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9913/21/CBMP-HN

34 Nizami Xịt thơm miệng Nizami Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Nina Việt Nam

100 đường 3158B Phạm Thề Hiển, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9914/21/CBMP-HN

35 Hương Quế Tinh chất thoa Liệu 
Thương Hương Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1, thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9915/21/CBMP-HN

36 Hương Quế Cao đắp Liệu Thương 
Hương Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1, thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9916/21/CBMP-HN

37 Dr.Ruseki Gel tẩy tế bào da chết 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9929/21/CBMP-HN

38 Dr.Ruseki Dung dịch tẩy trang 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9930/21/CBMP-HN

39 Dr.Ruseki Serum mụn Dr.Ruseki Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9931/21/CBMP-HN

40 Dr.Ruseki Serum căng bóng 
Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 9932/21/CBMP-HN

41 Cnl Natural Tinh dầu thiên nhiên 
Bách Mộc Hương

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10070/21/CBMP-HN
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42 Gel bôi ngoài da Nano 
Bạc Medi

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Medifa

Số 149 phố Trung Kiên, tổ dân phố trung 8, 
phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10133/21/CBMP-HN

43 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Rose

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10161/21/CBMP-HN

44 Hương Quế Tẩy tế bào da chết tinh 
chất Dứa

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10185/21/CBMP-HN

45 Dr.Ruseki Serum mụn thảo dược 
đa năng Dr.Ruseki

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10276/21/CBMP-HN

46 Gel vệ sinh Trầu Không 
Nano Ag+

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10277/21/CBMP-HN

47
Dung dịch súc miệng 
Chlorhexidine Xuyên 
Tâm Liên Nano Ag+

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10403/21/CBMP-HN

48 Cnl Natural Bách 
Mộc Hương

Sữa rửa mặt thảo dược 
đa năng

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10501/21/CBMP-HN

49 Bình An Tắm xông thảo mộc 
Bình An Hương Quê

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10518/21/CBMP-HN

50 Bình An Tinh dầu tắm xông 
Bình An Family

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10521/21/CBMP-HN

51 Dung dịch xịt Coromax 
Pluss

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10536/21/CBMP-HN

52 Dung dịch súc miệng 
TMC - Family

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10607/21/CBMP-HN

53 Gel nghệ Sắc Xuân 
Collagen

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10608/21/CBMP-HN

54 Bùn khoáng thiên nhiên 
M.e M.e Mineral Clay

Công ty TNHH France 
Hoàng Lan

Số 48, khu tái định cư X2A, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10648/21/CBMP-HN

55 Dầu dừa Coco Queen Công ty cổ phần DP Sta-
Pharma

Khu 1, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10725/21/CBMP-HN

56 Her Name Is Han Xịt Bưởi Her Name Is 
Han Hộ kinh doanh Leenaa Số 269 phố Huế, phường Nguyễn Du, quận Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10870/21/CBMP-HN

57 Gel mờ sẹo Ultra Sta Công ty cổ phần DP Sta-
Pharma

Khu 1, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10900/21/CBMP-HN

58 CNL Natural Kem mụn SV24H giúp 
phục hồi da 

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10947/21/CBMP-HN

59 Hương Quế Skin Correction Liquid Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng , xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10948/21/CBMP-HN

60 Hương Quế Intensive Collagen 
Essence 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng , xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10949/21/CBMP-HN

61 Hương Quế Rejuvenate Intensive 
Face Cream 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng , xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10950/21/CBMP-HN

62 Her Name Is Han Xịt bưởi Her Name Is 
Han

Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại Hoa Mộc Lâm

Số 268 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 10978/21/CBMP-HN

63 CNL Natural Kem chống nắng Nano 
Collagen Luxury

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11023/21/CBMP-HN
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64 Dầu xả thảo dược Công ty TNHH dược phẩm 
An Nhi

VT25, Liền kề 3, khu đô thị Xa La, Phường 
Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11024/21/CBMP-HN

65 Dầu gội nhuộm đen tóc 
thảo dược

Công ty TNHH dược phẩm 
An Nhi

VT25, liền kề 3, khu đô thị Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11025/21/CBMP-HN

66 Kem nẻ dưỡng ẩm cao 
cấp Skin Vaselin

Công ty cổ phần dược 
phẩm Medifa

Số 149 phố Trung Kiên, tổ dân phố trung 8, 
phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11026/21/CBMP-HN

67 Dầu xả dược liệu V9 Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11061/21/CBMP-HN

68 Dầu gội dược liệu V9 
Women

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11062/21/CBMP-HN

69 Dầu gội dược liệu V9 
Men

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11063/21/CBMP-HN

70
Gel vệ sinh phụ nữ tinh 
dầu Trầu Không Nano 

Bạc 

Công ty TNHH thương mại 
Dược-Mỹ phẩm Thiên Phúc

Thôn Yên Khê, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11076/21/CBMP-HN

71 Dầu xoa Caliusa Công ty TNHH Cali Usa
72/92 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11125/21/CBMP-HN

72 Dầu khuynh diệp 
Caliusa Công ty TNHH Cali Usa

72/92 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11239/21/CBMP-HN

73 Dầu Gừng Oval Công ty TNHH dược phẩm 
Blouse Trắng

Số 33/1/C1 Đường số 8, phường Linh Xuân, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11251/21/CBMP-HN

74 Dầu gội nhuộm đen tóc 
V9

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11252/21/CBMP-HN

75 V9 Gel tắm gội dược liệu 
V9 Baby 

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11262/21/CBMP-HN

76 Dầu gội phủ bạc thanh 
xuân

Công ty cổ phần dược 
phẩm TW Imexco

Số 1, ngách 134/20 Trương Định, Phường 
Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11336/21/CBMP-HN

77 Dầu gội phủ bạc thanh 
xuân

Công ty cổ phần dược 
phẩm TW Imexco

Số 1, ngách 134/20 Trương Định, Phường 
Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11337/21/CBMP-HN

78 Dầu xả thanh xuân Công ty cổ phần dược 
phẩm TW Imexco

Số 1, ngách 134/20 Trương Định, Phường 
Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11338/21/CBMP-HN

79 Gội nhuộm đen tóc 
Koreaa Ginseng 

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11339/21/CBMP-HN

80 Tinh dầu tràm 24H Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11340/21/CBMP-HN

81 Dầu xả dược liệu 
Koreaa Ginseng 

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11465/21/CBMP-HN

82 Dầu nóng xanh Mekong Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11488/21/CBMP-HN

83 Gel vệ sinh Mủ Trôm - 
Trầu Không  

Công ty TNHH dược phẩm 
An Nhi

VT25, Liền kề 3, khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11562/22/CBMP-HN
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84 Dầu đỏ Mekong Bách 
Thảo Linh

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11634/22/CBMP-HN

85 Dầu gội đen tóc Jojo Công ty TNHH dược phẩm 
Medi Korea

Số nhà 38, đường Ngô Thì Nhậm, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11663/22/CBMP-HN

86 Dầu nóng đỏ Axe Công ty TNHH dược phẩm 
An Nhi

Vt25, liền kề 3, khu đô thị Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11681/22/CBMP-HN

87 Dầu nóng xanh Mai 
Hương 

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11709/22/CBMP-HN

88 Cao xoa Hồng Đức 
Balm

Công ty TNHH MTV đông 
y Hồng Đức

Xóm 2 thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11767/22/CBMP-HN

89 Dung dịch súc miệng 
Hexidin 

Công ty TNHH dược phẩm 
An Nhi

VT25, liền kề 3, khu đô thị Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11932/22/CBMP-HN 

90 Dung dịch súc miệng 
Super Nano 

Công ty TNHH MTV dược 
phẩm quốc tế Azofa

Số 233, phố Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11958/22/CBMP-HN

91 Dung dịch súc miệng 
Gendine AG+

Công ty TNHH dược và 
thiết bị y tế GIG Pharma

Số 11, đường Phạm Tất Đắc, P. Lương Khánh 
Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11959/22/CBMP-HN

92 Dung dịch súc miệng 
Fresh Daily 

Công ty trách nhiệm hữu 
hạn dược phẩm Hasafa

Số 42 Đỗ Thiên Thư, phường Tứ Minh, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 11960/22/CBMP-HN

93 Dr.Hair Dầu gội dưỡng tóc 
Dr.Hair

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12074/22/CBMP-HN

94 Dr.Hair Serum dưỡng tóc 
Dr.Hair 

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12075/22/CBMP-HN

95 Skinbaby Gold Công ty cổ phần dược 
Oryza Việt Nam

Số 31 tổ 11 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12294/22/CBMP-HN 

96 Kem Ngọc Lan Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn V+E20ăn Giáp, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam
12434/22/CBMP-HN

97 Nước hoa hồng Hương 
Quế Rose Essence 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12435/22/CBMP-HN

98
Whitening & 

Regeneration Cream 
Intensive Can 

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12436/22/CBMP-HN

99 Painmed+ Spray Công ty cổ phần dịch vụ và 
giải pháp y t ế Medicshare

Số 36, ngõ 44 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12441/22/CBMP-HN 

100 Bà Cù Dầu gội găn ngừa rụng 
tóc Công ty TNHH T.O.C Số 20/3/2 Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 

1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12555/22/CBMP-HN

101 Kem bôi da Embe AT Công ty cổ phần Dược 
phẩm An Thịnh Pharma

Số nhà 22 Liền kề 9 Khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12596/22/CBMP-HN

102 Dr. Sweet Gel vệ sinh phụ nữ 
Dr.Sweet

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12597/22/CBMP-HN
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103 Super Hair Công ty TNHH dược và 
thiết bị y tế GIG Pharma

Số 11, đường Phạm Tất Đắc, P. Lương Khánh 
Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12616/22/CBMP-HN

104 Super Hair Công ty TNHH dược và 
thiết bị y tế GIG Pharma

Số 11, đường Phạm Tất Đắc, P. Lương Khánh 
Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12617/22/CBMP-HN

105 Dung dịch răng miệng 
Nihachi Nano

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Nihachi 28 Nhật - 

Hàn

Tầng 7, số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12635/22/CBMP-HN

106 Dầu gội đen tóc Hà Thủ 
Ô

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12665/22/CBMP-HN

107 Dầu xả thảo dược Hà 
Thủ Ô 

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12666/22/CBMP-HN

108 CNL Natural Super Stemcells Plant 
Serum 

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12730/22/CBMP-HN

109 CNL Natural Super Detox  Serum Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12731/22/CBMP-HN

110 CNL Natural Super Whitening Cream Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12732/22/CBMP-HN

111 Dầu gội phủ bạc Naciva Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Naciva Việt Nam

No7, Liền Kề 20-21 Khu Đất Dịch Vụ Vạn 
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12875/22/CBMP-HN

112 Gel nhiệt miệng Thiên 
Gia Phú

Công ty TNHH một thành 
viên dược phẩm Thiên Gia 

Phú

Số 24/52, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13052/22/CBMP-HN

113 Dầu gội phủ bạc Black 
Hair

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13059/22/CBMP-HN

114 Nano Silver Vinfaco Công ty cổ phần dược 
phẩm Vinfaco

Đội 9 ,Thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện 
Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13109/22/CBMP-HN

115 Gel bôi da Nano Bạc 
Thiên Gia Phú

Công ty TNHH một thành 
viên dược phẩm thiên Gia 

Phú

Số 24/52, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13110/22/CBMP-HN

116 Bọt vệ sinh Jumen Công ty TNHH Jufa Việt 
Nam

Số nhà D7, khu nhà ở gia đình sỹ quan, TDP 
Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13111/22/CBMP-HN

117 Tinh chất dưỡng tóc Bà 
Cù Công ty TNHH T.O.C Số 20/3/2 Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải 

1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13300/22/CBMP-HN

118 Nanobac MT
Công ty TNHH dược phẩm 
và thiết bị y tế Mạnh Thắng 

Nafaco

Số 30 ngõ 38/27 đường Xuân La, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13319/22/CBMP-HN

119 Nữ Vương MT
Công ty TNHH dược phẩm 
và thiết bị y tế Mạnh Thắng 

Nafaco

Số 30 ngõ 38/27 đường Xuân La, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13320/22/CBMP-HN

120 New Baby Bibitakids
Công ty TNHH dược phẩm 
và thiết bị y tế Mạnh Thắng 

Nafaco

Số 30 ngõ 38/27 đường Xuân La, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13321/22/CBMP-HN

121 Virgo Kem hăm Baby Skin 
Virgo

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13322/22/CBMP-HN

122 Virgo Gel bôi da Nano Bạc Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13323/22/CBMP-HN
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123 Virgo Gel nhiệt miệng Virgo Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13324/22/CBMP-HN

124 Dầu gội phủ bạc Ecoss
Công ty TNHH đầu tư phát 
triển dược và thiết bị y tế 

Ecompharm

Tầng 3, Tòa Nhà Cơ Yếu Chính Phủ, đường 
Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13343/22/CBMP-HN

125 Virgo Dầu gội phủ bạc Virgo Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13394/22/CBMP-HN

126
Dung dịch vệ sinh cao 
cấp Trầu Không Nano 

Fresh

Công ty cổ phần Dược 
phẩm An Thịnh Pharma

Số nhà 22 Liền kề 9 Khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13395/22/CBMP-HN

127 Dầu gội phủ nâu Blu 
Hair

Công ty TNHH Dược phẩm 
USA- VIP

Số nhà 26 TT1 Khu nhà ở Thạch Bàn, Phường 
Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13396/22/CBMP-HN

128 Gel vệ sinh phụ nữ Eva 
Collagen

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13413/22/CBMP-HN

129 Tinh dầu Tràm Safokid 
Tea Tree Oil

Công ty TNHH phát triển 
dược phẩm Evico

Số 20, ngách 2B, ngõ 281 Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13414/22/CBMP-HN

130 CNL Natural Tinh chất phục hồi mờ 
sẹo

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13424/22/CBMP-HN

131 Dung dịch vệ sinh Virgo Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13504/22/CBMP-HN

132 Kem dưỡng ẩm Virgo Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13526/22/CBMP-HN

133 Dầu gội thảo dược - 
Herbal Shampoo

Công ty cổ phần dược - vật 
tư y tế Lào Cai

Số nhà 066, đường Thanh Niên, Phường Cốc 
Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13556/22/CBMP-HN

134 Sáp dưỡng ẩm Dr Silk Công ty cổ phần dược - vật 
tư y tế Lào Cai

Số nhà 066, đường Thanh Niên, Phường Cốc 
Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13557/22/CBMP-HN

135 Kem dưỡng ẩm cao cấp 
Aquarich

Công ty cổ phần Dược 
phẩm An Thịnh Pharma

Số nhà 22 Liền kề 9 Khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13660/22/CBMP-HN

136 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Eva Super Clean

Công ty cổ phần dược 
phẩm Vinfaco

Đội 9 ,Thôn Hòa Thượng, Xã Bạch Hạ, Huyện 
Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13710/22/CBMP-HN

137 CNL Natural Dung dịch vệ sinh cao 
cấp Rich Beauty

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13883/22/CBMP-HN

138 CNL Natural Gel phục hồi da mờ sẹo Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13884/22/CBMP-HN

139 Kem dưỡng ẩm Vina 
Gấc

Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ dược phẩm 

Vina

Số 42/72 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 
10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13915/22/CBMP-HN

140 CNL Natural Tinh chất dưỡng ẩm da 
vùng kín Rich Beauty

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13953/22/CBMP-HN

141 Kem dưỡng ẩm Skin 
Family

Công ty TNHH phát triển 
dược phẩm Evico

Số 20, ngách 2B, ngõ 281 Vĩnh Hưng, Phường 
Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 13991/22/CBMP-HN

142 Dr.Strong Gel vệ sinh nam 
Dr.Strong

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14002/22/CBMP-HN
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143 Dr.Secret Nước hoa vùng kín 
Dr.Secret

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14003/22/CBMP-HN

144 Gel vệ sinh thảo dược 
trẻ em Baby Girl

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14063/22/CBMP-HN

145 Kem hăm Clever Baby Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14064/22/CBMP-HN

146 LT 38 Night Cream
Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu dược mỹ phẩm Linh 

Trang

195 Hùng Vương, Phường Vị Hoàng, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14113/22/CBMP-HN

147 LT 38 Pure Elimination 
Serum Anti Acne

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu dược mỹ phẩm Linh 

Trang

195 Hùng Vương, Phường Vị Hoàng, Thành 
phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14114/22/CBMP-HN

148 Tắm gội thảo dược 
Virgo Baby

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14411/22/CBMP-HN

149 Ruseki Gel vệ sinh thảo dược 
cap cấp Evagirl

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14427/22/CBMP-HN

150 Tuệ Minh Tinh dầu Tràm thiên 
nhiên Tuệ Minh

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14428/22/CBMP-HN

151 CNL Natural Tinh chất mờ nám cao 
cấp X5

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14623/22/CBMP-HN

152 CNL Natural Tinh chất mờ thâm cao 
cấp X5

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14624/22/CBMP-HN

153 Safokid Nano Silver Công ty TNHH phát triển 
Dược phẩm Evico

Số 20, ngách 2B, ngõ 281 Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14625/22/CBMP-HN

154 Ruseki Gel vệ sinh thảo dược 
trẻ em Baby Girl 

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14668/22/CBMP-HN

155 Dầu Cám Gạo Hương 
Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14839/22/CBMP-HN

156 Tinh dầu Bách Thảo Công ty TNHH Getty
Tầng 3, Số nhà 29 Ngõ 105 Đường Đình Thôn, 
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 14939/22/CBMP-HN

157 Kem đánh răng dược 
liệu Nihachi 28 Nanc+

Công ty cổ phần Dược 
phẩm Nihachi 28 Nhật - 

Hàn

Tầng 7, số 113-115 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15016/22/CBMP-HN

158 Gel tắm gội thảo dược 
AT

Công ty cổ phần Dược 
phẩm An Thịnh Pharma

Số nhà 22 Liền kề 9 Khu đô thị Xa La, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15225/23/CBMP-HN

159 Dầu gội thảo dược Bồ 
Kết Hoa Bưởi

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15226/23/CBMP-HN

160 Painmed++ Công ty cổ phần dịch vụ và 
giải pháp y tế Medicshare

Số 36, ngõ 44 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15360/23/CBMP-HN

161 O2 Skin Công ty TNHH một  thành 
viên XNK Dược Ozo

Thôn Tiên Sơn, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái 
Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15394/23/CBMP-HN

162 Xịt 24H Mosmos Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phúc Nhân Tâm

118/24/3N Đường Liên Khu 5-6, Phường Bình 
Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15465/23/CBMP-HN

163 Ruseki Toner Dr.Ruseki Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15513/23/CBMP-HN
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164 3Hmedical Dung dịch súc miệng 
Drkin

Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm 3H Medical

Số 6, Ngõ 61 Đường Đạc Tư Đình, Cụm 10, Xã 
Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15565/23/CBMP-HN

165 Breath Spray DSM
Công ty cổ phần thương 

mại phát triển Dược phẩm 
Bình Minh

Số 14 LK8-B21 Khu B, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15566/23/CBMP-HN

166 Gel vệ sinh thảo dược 
Amour

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Happy Mom

Số nhà 31D, Ngõ 424 đường Thụy Khuê, 
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15632/23/CBMP-HN

167 Dầu gội thảo dược 
Hương Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15727/23/CBMP-HN

168 Dầu xả thảo dược 
Hương Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15728/23/CBMP-HN

169 Xịt vệ sinh thảo dược 
Hương Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15729/23/CBMP-HN

170 Dung dịch vệ sinh thảo 
dược Hương Quế

Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Quế

Đội 1 thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15730/23/CBMP-HN

171 Dầu Thiên Đức Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15767/23/CBMP-HN

172 Gel-Troseo Công ty TNHH Dược phẩm 
Đại Hùng Phát

Số 279 Nguyễn Thị Tươi, khu phố Tân Hiệp, 
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 15980/23/CBMP-HN

173 Serum Redensyl Công ty TNHH thương mại 
và phát triển dịch vụ D&O

Số 2 ngõ 315 Khương Trung, Phường Khương 
Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16045/23/CBMP-HN

174 Dầu gội Phoenix Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16057/23/CBMP-HN

175 Dầu xả Phoenix Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16058/23/CBMP-HN

176 Cheryn Nước tẩy trang Cam 
Thảo

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16223/23/CBMP-HN

177 Cheryn Toner Cam Thảo Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16224/23/CBMP-HN

178 Nước hoa vùng kín 
Dr.Sceret

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16225/23/CBMP-HN

179 3Hmedicalpharma Dung dịch súc miệng 
Drkin

Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm 3H Medical

Số 6, Ngõ 61 Đường Đạc Tư Đình, Cụm 10, Xã 
Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16414/23/CBMP-HN

180 Great Skin
Công ty cổ phần đầu tư 

dịch vụ & thương mại An 
Dân Life

Quốc lộ 39, thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, 
Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16854/23/CBMP-HN

181 Lastcosmetic Summer Lotion Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Last Cosmetic

Thôn Phúc Xuyên, Xã Võng Xuyên, Huyện 
Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 16973/23/CBMP-HN

182 Gel seo ĐHP Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17068/23/CBMP-HN

183 Xịt thảo dược Par - Mos Công ty TNHH dược phẩm 
Gia Trần

Số 23 B4 ngõ 2 đường Quang Trung, Phường 
Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17069/23/CBMP-HN
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184 S2cool Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17163/23/CBMP-HN

185 Gel nhiệt miệng UK Công ty TNHH U&K 
Company

 213 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17353/23/CBMP-HN

186 Haloka HN-Lucky
Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ 
Haloka Việt Nam

Số 178 Nguyễn Cảnh Dị, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17391/23/CBMP-HN

187 Tắm gội thảo dược 
Baby TGP

Công ty TNHH một thành 
viên Dược phẩm Thiên Gia 

Phú

Số 24/52, KP 3, Phường Tam Hòa, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17570/23/CBMP-HN

188 Sữa tắm gội dược liệu 
Thảo An

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ Happy Mom

Số nhà 31D, Ngõ 424 đường Thụy Khuê, 
Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17630/23/CBMP-HN

189 Gel nhiệt miệng ĐHP Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17733/23/CBMP-HN

190 Kem dưỡng ẩm cao cấp 
Beauty Vitamin E đỏ

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17777/23/CBMP-HN

191 Jasaniiy Công ty TNHH Katachi 
Pharma

269/14 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17943/23/CBMP-HN

192 Dầu nóng Katachi Công ty TNHH Katachi 
Pharma

269/14 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17944/23/CBMP-HN

193 Gel Nano Bạc +++ Công ty TNHH Katachi 
Pharma

269/14 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân 
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17945/23/CBMP-HN

194 Kem ấm Tuệ Minh Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 17979/23/CBMP-HN

195 3Hmedicalpharma Dung dịch súc miệng 
Dr Kin Daily Kid

Công ty TNHH thương mại 
Dược phẩm 3H Medical

Số 6, Ngõ 61 Đường Đạc Tư Đình, Cụm 10, Xã 
Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18137/23/CBMP-HN

196 CNL Natural La Luxe Oil Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18247/23/CBMP-HN

197 Kem dưỡng ẩm cao cấp 
VTM Enatusa E đỏ

Công ty TNHH Dược phẩm 
USA - Vip

Số nhà 26 TT1 Khu nhà ở Thạch Bàn, Phường 
Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18539/23/CBMP-HN

198 Tinh dầu Dầu nóng TC Balancir Công ty TNHH Thuốc Tốt 
Pharma

Tổ 10, khu 4, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ 
Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 18602/23/CBMP-HN

199 Lillie Intensive Facial 
Cleanser

Công ty TNHH Xuất nhập 
khẩu Dược mỹ phẩm Tuấn 

Long

Số 28, đường Dương Khuê, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19636/24/CBMP-HN

200 Gel mờ sẹo mờ thâm Công ty TNHH Dược phẩm 
Anh Phát Pharma

11A/D1, đường N1, khu nhà ở thương mại Bình 
Hòa, khu phố Đồng An 2, Phường Bình Hòa, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19787/24/CBMP-HN

201 Gel bôi nhiệt miệng Công ty TNHH Dược phẩm 
Anh Phát Pharma

11A/D1, đường N1, khu nhà ở thương mại Bình 
Hòa, khu phố Đồng An 2, Phường Bình Hòa, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19788/24/CBMP-HN

202 Xịt khử mùi Bello Công ty TNHH Diamond 
Health Vietnam

Số 2 ngõ 44 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19811/24/CBMP-HN

203 Climpiroson
Công ty TNHH Thương 
mại và dược phẩm Huy 

Hoàng

Số nhà 28 đường An Dương Vương, Thị Trấn 
Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 19841/24/CBMP-HN
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204 Bame ETC Công ty TNHH Dược vật tư 
y tế thuốc sỉ ETC Pharma

 Số 97/7 Y ni Ksơr, Phường Tân Lập, TP.Buôn 
Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20063/24/CBMP-HN

205 Kem chống nắng Dr 
Skin UV

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Medifa

 Số 149 Phố Trung Kiên, Tổ dân phố trung 8, 
Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20149/24/CBMP-HN

206 Sữa tắm gội rôm sảy 
Bonbaby

Công ty TNHH Dược phẩm 
Anh Phát Pharma

11A/D1, đường N1, khu nhà ở thương mại Bình 
Hòa, khu phố Đồn, Phường Bình Hòa, Thành 

phố Thuận An, Bình Dương

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20150/24/CBMP-HN

207 Ebe-One Kem Nano Bạc Ebe-One Công ty TNHH XNK Đầu 
tư phát triển Việt Thắng

218/33 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20158/24/CBMP-HN

208 Ebe-One Nước tắm gội thảo dược 
Ebe-One

Công ty TNHH XNK Đầu 
tư phát triển Việt Thắng

218/33 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, 
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20159/24/CBMP-HN

209 Gel bôi nhiệt miệng 
Oraticoxr

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20160/24/CBMP-HN

210 Gel tắm thảo dược 
Beautyful Gold

Công ty Cổ phần dược 
phẩm Medifa

 Số 149 Phố Trung Kiên, Tổ dân phố trung 8, 
Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20232/24/CBMP-HN

211 Xịt thơm miệng Luxury 
Iyou Công ty Cổ phần Iyou LK1-G02, LK65, Khu đô thị mới Bắc An 

Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20448/24/CBMP-HN

212 Kem chống nắng 
Evasun HQ

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20449/24/CBMP-HN

213 Gel tắm gội thảo dược 
Maxibaby

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20450/24/CBMP-HN

214 Gel rửa mặt ngừa mụn 
Acnes HQ

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20451/24/CBMP-HN

215 Serum mụn cao cấp 
Acnes HQ

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20452/24/CBMP-HN

216 Gel bôi da Shingerhex 
HQ

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20467/24/CBMP-HN

217 Active Fresh Mint
Công ty TNHH Thương 
mại và Dược phẩm Huy 

Hoàng

Số nhà 28 đường An Dương Vương, Thị Trấn 
Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20661/24/CBMP-HN

218 Active Fresh Kids
Công ty TNHH Thương 
mại và Dược phẩm Huy 

Hoàng

Số nhà 28 đường An Dương Vương, Thị Trấn 
Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 20662/24/CBMP-HN

219 Dung dịch vệ sinh 
Lacto Nano Fresh

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm An Thịnh Pharma

 BT11-Vị Trí 5, Khu Đô Thị Xa La, Phường 
Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21096/24/CBMP-HN

220 Beshamthen ĐHP Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21257/24/CBMP-HN

221 Dung dịch vệ sinh Eva 
Lactomax

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21266/24/CBMP-HN

222 Nước tắm gội thảo dược 
Matti Care

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21267/24/CBMP-HN
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223 Phytogarden Xịt khử mùi cơ thể Linh 
Thỏ

Công ty TNHH Dược phẩm 
Phytosanté

32.01 Tòa C2 D'.Capitale KĐT Đông Nam, 
đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21437/24/CBMP-HN

224 Sáp ong dưỡng môi cao 
cấp Nami

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21857/24/CBMP-HN

225 Kem nẻ trẻ em cao cấp 
Mina Baby

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21858/24/CBMP-HN

226 Kem bôi da Vimeho Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21859/24/CBMP-HN

227 Kem dưỡng ẩm cao cấp 
Catherin

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21860/24/CBMP-HN

228 Sáp nẻ thiên nhiên cao 
cấp Sora

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21861/24/CBMP-HN

229 Tinh dầu Tràm Baby 
Max

Công ty TNHH Thiết bị Y 
tế Dược phẩm Đức Trọng

 Số nhà 68, Ngõ 810, Đường Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh 

Bình

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21916/24/CBMP-HN

230 Kem dưỡng ẩm cao cấp 
Maxi HQ

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm HQ Pharma

Số Nhà 7, Ngõ 46, Đường Phan Đình Giót, 
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 21920/24/CBMP-HN

231 Kem dưỡng ẩm mềm da 
cao cấp Aqua Fresh

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Quốc tế Bipharco

 Số nhà 79 - TT12 Khu đô Thị Văn Phú, Phường 
Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22042/24/CBMP-HN

232 Dầu gội thảo dược Bồ 
Kết hoa Bưởi Nano Bạc

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22308/24/CBMP-HN

233 Rulby Nature Fem Care Công ty TNHH Phát triển 
Thương mại Phúc Hậu

 Số nhà 228, ngõ 545 phố Vũ Tông Phan, 
Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22430/24/CBMP-HN

234 Cherry Pure Lady Công ty TNHH Liên doanh 
Dược Cherry

Đội 12 Thôn Vĩnh Ninh, Xã Vĩnh Quỳnh, 
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Na

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22431/24/CBMP-HN

235 Kem bôi da Solmax 
Ultra

Công ty TNHH dược phẩm 
Vimedco 

Số 35 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22454/24/CBMP-HN

236 Dung dịch vệ sinh Pink 
X3

Công ty TNHH  Nhật Nam 
T&G

NP14 - 09 Yersin, KĐT Nam Sông Cái, Thị 
Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22455/24/CBMP-HN

237 Dung dịch vệ sinh phụ 
nữ Mybliss

Công ty TNHH Thương 
mại và Dịch vụ NôTrần 

S.Group

 40/12 Bình Thái 3, Phường Hoà Thọ Đông, 
Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22800/24/CBMP-HN

238 Dung dịch vệ sinh tạo 
bọt Eva Luxury Plus

Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Medifa

Số 149 Phố Trung Kiên, Tổ dân phố trung 8, 
Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 22801/24/CBMP-HN

239 Kem nano Bạc Bảo 
Mộc Khang

Công ty TNHH Dược phẩm 
Thiên Bảo Khang 

Thôn An Bình, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23041/25/CBMP-HN

240 Ebe-One Bọt vệ sinh Bé Yêu Cioong ty TNHH XNK Đầu 
tư Phát triển Việt Thắng

 218/33 Bùi Văn Ngữ, Phường Hiệp Thành, 
Quận 12,  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23042/25/CBMP-HN

241 Cherry nano bạc gel Công ty TNHH Liên doanh 
Dược Cherry

Đội 12 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23086/25/CBMP-HN
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Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất

242 Ruby Agskin Nano bạc Công ty TNHH Phát triển 
Thương mại Phúc Hậu

Số nhà 228, ngõ 545 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23087/25/CBMP-HN

243 Sữa rửa mặt cao cấp 
Cherry Zerna

Công ty TNHH Liên Doanh 
Dược Cherry

Đội 12 Thôn Vĩnh ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23200/25/CBMP-HN

244 Sữa rửa mặt cao cấp 
Ruby Derma Skin

Công ty TNHH Phát triển 
Thương mại Phúc Hậu

Số nhà 228, ngõ 545 phố Vũ Tông Phan, 
phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23201/25/CBMP-HN

245 Gel bôi da Nano Bạc An Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội 

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23248/25/CBMP-HN

246
Dung dịch vệ sinh 

Collagen trầu không 
Nano bạc

Công ty TNHH Dược phẩm 
Anh Phát Pharma

11A/D1 đường N1, khu nhà ở thương mại Bình 
Hòa, khu phố Đồng An 2, phường BÌnh Hòa, 
Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt 

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23252/25/CBMP-HN

247 Stemmed+ Gel
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

và Giải pháp Y tế 
Medicshare

Số 36, ngõ 44 đường Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23408/25/CBMP-HN

248 Gel bôi ngoài da Nano 
Bạc X3

Công ty TNHH  Nhật Nam 
T&G

NP14 - 09 Yersin, KĐT Nam Sông Cái, Thị 
Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh 

Khánh Hòa, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23598/25/CBMP-HN

249 Gel bôi da Goosuun 
Plus ĐHP

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23637/25/CBMP-HN

250 Gel nhiệt miệng BK 
Smiler

Công ty TNHH dược phẩm 
Thiên Bảo Khang

Thôn An Bình, xã Tân Tiến, thành phố Bắc 
Giang

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23899/25/CBMP-HN

251 Gel sẹo BK max Công ty TNHH dược phẩm 
Thiên Bảo Khang

Thôn An Bình, xã Tân Tiến, thành phố Bắc 
Giang

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 23900/25/CBMP-HN

252 Răng miệng Bách Thảo 
Liên

Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23924/25/CBMP-HN

253 Gel bôi Cotrimax Công ty cổ phần Tuệ Minh 
Pharma

Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, 
thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 23931/25/CBMP-HN

254 Kem chống nắng Sun 
Luxury

Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Quốc tế GCB

 Số 7 ngõ 5 phố Phạm Thận Duật, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24034/25/CBMP-HN

255 GEL DƯỠNG DA 
VÙNG KÍN

Công ty TNHH Thương 
Mại và Dịch Vụ Nô Trần S. 

Group

40/12 Bình Thái 3, Phường Hòa Thọ Đông, Q. 
Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Dược 
Mỹ Phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Huyện 
Thường Tín, TP. Hà Nội 24115/25/CBMP-HN

256 NANO FAST GEL Công Ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Abika Việt Nam

LK21-12 Khu Đô Thị Phú Lương Phường Phú 
La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dược 
Mỹ Phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Huyện 
Thường Tín, TP. Hà Nội 24116/25/CBMP-HN

257 Sữa tắm thảo dược Mộc 
Hoa

Công ty TNHH Kinh doanh 
Dịch vụ Quang Sinh

TT3-1B Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24371/25/CBMP-HN

258 Dầu gội thảo dược Mộc 
Hoa

Công ty TNHH Kinh doanh 
Dịch vụ Quang Sinh

TT3-1B Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại 
Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24372/25/CBMP-HN

259 Xịt khử mùi Navic Công ty TNHH Dược mỹ 
phẩm Navic

 Số nhà 02, ngách 53, ngõ 2 phố Hưng Thịnh, 
Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24427/25/CBMP-HN

260 Nước tắm gội thảo dược 
Baby Shark Công ty TNHH GIG pharma Số 12 ngõ 201 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 

Châu Cầu, thành phố Phủ Lý
Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành 

phố Hà Nội 24448/25/CBMP-HN

261 Sữa tắm Angelica Hộ kinh doanh Ngô Văn 
Tân 1989

Số 10 ngõ 1060 Quang Trung, Tổ 4, phường 
Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, Thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, TP. Hà Nội 24462/25/CBMP-HN
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262 Dung dịch vệ sinh 
Queen Nano Bạc An

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam 24518/25/CBMP-HN

263 Pomelo 10 Công ty cổ phần eyesy lash 
Việt Nam 

Tầng 3, Số 43 phố Chính Kinh, Phường Thanh 
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam  

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 24719/25/CBMP-HN

264 Sữa tắm thảo dược Mộc 
Hoa

Công ty TNHH kinh doanh 
dịch vụ Quang Sinh

TT3-1B khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 24767/25/CBMP-HN

265 Kem hăm tã Bonbaby Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam thôn Khê Hồi, xã Hồng Vân, tp Hà Nội Công ty cổ phần dược mỹ 

phẩm CNL Việt Nam
xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, tp Hà 

Nội 24951/25/CBMP-HN

266 Nari body massage gel Công ty TNHH dược mỹ 
phẩm Navic

Số nhà 02, ngách 53, ngõ 2 phố Hưng Thịnh, 
phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam 25002/25/CBMP-HN

267 Kem bôi da embe 
ATPlus

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm An Thịnh Pharma

BT11- vị trí 5, KĐT Xa La, phường Hà Đông, 
Hà Nội

Công ty Cổ phần Dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

xóm 2, thông Văn Giáp, xã Thường Tín, tp Hà 
Nội 25011/25/CBMP-HN

268 Charm lady intimate 
milky

Công ty TNHH phát triển 
dược phẩm Evico

Số 20, ngách 2B, ngõ 281 Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm CNL Việt Nam

Xóm 2, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 25449/25/CBMP-HN

Tổng cộng: 268 khoản
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